Tên : ………………..                            Lớp : ……………….

 BÀI ÔN TOÁN SỐ 26
A / Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất :

1. 2 × 4 = …….

Có thể điền vào chỗ trống tổng :
A. 2+ 2 +2 + 4


              C. 2 + 2+ 3 + 2

B. 2 + 2 +2 + 2



   D. 4 + 4

2. 3 × 5 (⁭  5 × 3
Dấu cần điền vào ô trống là :

A. >                                                   C. <             

B. =                                                   D. Không có dấu nào.

3. 4 × 5 -  13 = ………

     Số cần điền vào chỗ chấm là :

A. 32 


                       C. 33  

B. 7                                                    D. 8

4. 3 × 2 + 19 = ………

 Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 25                                                   C. 51





B. 13                                                   D. 21

      5  .Các kết quả đếm thêm 3 ( từ 3 đến 30 ) chính là :


 A. Các thừa số thứ nhất của bảng nhân 3

      B. Các thứa số thứ hai của bảng nhân 3.

      C. Các tích trong bảng nhân 3.

      D. Các số trong bảng nhân 3.

6. 
    5 × 7  + 5 = ……..

Số cần điền vào chỗ chấm là :

 A. 40                                                  C. 12

 B. 35                                                   D. 41

7. 4 × 8 = ………

Số cần điền vào ô trống là :

A. 27                                                    C. 23

B. 32                                                    D. 52

8. 2kg  × 7 = ………
Số cần điền vào chỗ chấm là :

A. 9 kg                                                  C. 14

B. 5 kg                                                  D. 14 kg.

9.Thừa số thứ nhất là 3
   Thừa số thứ hai là 6

Lúc đó tích sẽ là :

A. 9                  C. 36

B. 3                   D. 18

10. Số chân của 3 con 
chó là :

A. 3 chân    C. 12 chân
B. 4 chân      D. 7 chân.

11. 4 × 6 + 29 = ………
    Số cần điền vào ô trống là :

       A. 24                                                   C. 17

       B. 53                                                    D. 7

B/ Giải toán :

12. Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng. Độ dài các đoạn thẳng lần lượt là 8 cm, 12 cm, 10 cm.Tính độ dài đường gấp khúc đó.

                                                Bài giải

                        ……………………………………………

                        ……………………………………………

                        ……………………………………………

13. Lớp 2B kê 10 cái bàn. Mỗi bàncó 3 học sinh ngồi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh? 
                                                 Bài giải                       

                         ……………………………………………                         

                          …………………………………………….

                          …………………………………………….
14. Hãy vẽ một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng và đặt tên cho đường gấp khúcđó.
          Viết tên đường gấp khúc trên : ………………………………….. 
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